ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Năm học 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài 90 phút
I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA
1. Năng lực

- Đánh giá được mức độ nhận biết và thông hiểu về đặc trưng thể loại trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK và tri thức tiếng Việt, khả năng diễn đạt, hành văn và cách rút ra ý nghĩa của các văn bản. Phạm vi kiến thức gồm:

+ Phần  Đọc - hiểu: Thể loại truyện và thơ.

+ Phần Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, từ đa nghĩa và từ đồng âm.

        - Đánh giá mức độ vận dụng trong phần viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống. 

       - Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.
2. Phẩm chất: Biết yêu thương và sống có trách nhiệm, quan tâm người thân trong gia đình.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

+ Đọc hiểu: 6,0 điểm

+ Viết: 4,0 điểm

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

III. MA TRẬN & BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	-Truyện ngắn

-Thơ
	3

(1,5 đ)
	0
	5

(2,5 đ)
	0
	0
	2

(2đ)
	0
	
	60

	2
	Viết


	Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	20 

10 
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


2. Đặc tả
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị

kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	-Truyện ngắn

- Thơ
	Nhận biết:

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật. 

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản thơ.

 - Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. 

- Nhận ra từ đa nghĩa và từ đồng âm.
Thông hiểu: 

- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.

- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

 - Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ. 

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

 - Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Nêu được công dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản
Vận dụng:

· Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra.
	3TN

(15%)
	5TN 

(25%)
	2 TL

(20%)
	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện trong đời sống, nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
	1*

(5%)
	1*

(15%)
	1*

(10%)
	1*

(10%)

	Tổng
	
	
	3TN
	5TN
	2TL
	1TL

	Tỉ lệ%
	
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	60%
	40%


	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

	
	Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

	ĐỀ A
	(Đề kiểm tra có 02 trang)


I. PHẦN ĐỌC - HIỂU: (6,0 điểm)

   Em hãy đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều. Anh em tôi, đứa nào cũng “mê” bà lắm.
       Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!

     Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, ra chân tường sau bếp nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi  các cháu đến bà cho…






              
            (Theo Vũ Tú Nam)

Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi kể thứ nhất       B. Ngôi kể thứ ba
 C. Ngôi kể thứ nhất và thứ ba

Câu 2.(0,5 điểm) Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?
A. Bà, bố mẹ và anh
                              B. Bà và cháu


C. Bà, bố mẹ và tôi
                              D. Tôi

Câu 3. (0,5 điểm) Từ “chân” trong các trường hợp: “… bà bị đau chân” và “…bà lại lần ra sân, ra chân tường sau bếp…” là loại từ gì?
A. Từ đồng âm                   


B. Từ đa nghĩa                   
C. Từ ghép                



D. Từ láy

Câu 4. (0,5 điểm) Dấu ngoặc kép trong câu văn sau có công dụng gì?

Anh em tôi, đứa nào cũng “mê” bà lắm.
A. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa mỉa mai, châm biếm.
B. Đánh dấu lời đối thoại của nhân vật.
C. Đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường.

D. Đánh dấu tên của một tài liệu đặc biệt.
Câu 5. (0,5 điểm) Việc bà bị đau chân, không đi chợ được, không đến chơi với các cháu được, nhưng lần nào cháu đến thăm, bà cũng vẫn có quà cho cháu thể hiện đặc điểm gì của nhân vật?
A. Chăm chỉ 




B. Khéo léo
C. Thương cháu

           

D. Cẩn thận
Câu 6. (0,5 điểm) Hãy sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự diễn ra trong văn bản trên.

(1). Đi học về, cháu nhận được gói ô mai sấu của bà.

(2). Bà không được khỏe như xưa, chân bị đau. 

(3). Bà bận lắm, nhưng lần nào đi chợ cũng tạt vào thăm cháu.

(4). Lần nào cháu đến thăm, bà cũng vẫn có quà cho cháu.

A. (1) (2) (3) (4) 


 

B. (4) (1) (2) (3)

C. (3) (2) (1) (4)




D. (3) (2) (4) (1)

Câu 7. (0,5 điểm) Theo em, điều mà nhân vật tôi biết được thể hiện trong câu nói “Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi…” là gì?

A. Cháu biết được sự vất vả, lam lũ, khổ cực trong đời bà.
B. Cháu biết những bệnh tật, đớn đau đang dày vò bà.
C. Cháu biết bà muốn cháu nhận món quà ô mai sấu.
D. Cháu biết được tình yêu thương, sự quan tâm của bà dành cho con cháu.
Câu 8.(0,5 điểm) Chủ đề của văn bản là gì?
A. Ca ngợi tình cảm yêu thương giữa bà với mọi người.

B. Ca ngợi tình cảm yêu thương của bà dành cho cháu. 

C. Ca ngợi tình cảm yêu thương giữa người với người.
D. Ca ngợi tình yêu thương của hai anh em tôi.
Câu 9. (1,0 điểm) Nêu cảm nhận của em về tình cảm bà dành cho cháu trong văn bản trên.
(Trình bày thành 2-3 câu văn hoàn chỉnh)
Câu 10. (1,0 điểm) Nếu em là nhân vật tôi trong văn bản trên, em sẽ làm những việc gì để đem đến niềm vui cho bà?

(Trình bày thành 2-3 câu văn hoàn chỉnh)
II. PHẦN VIẾT: (4,0 điểm) 

Hiện nay, khi tham quan bãi biển Mỹ Khê, nhiều du khách đã xả rác bừa bãi xuống bãi biển. Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về hiện tượng này.

-HẾT-

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

	
	Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

	ĐỀ B
	(Đề kiểm tra có 02 trang)


I. PHẦN ĐỌC - HIỂU: (6,0 điểm)

   Em hãy đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Có một cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Mọi người phải dùng nến để thắp sáng.

         Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”

        Cô gái trẻ nghĩ: “Nhà nó nghèo khổ đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem! Bọn này thích dùng “đồ chùa” lắm”. Thế là cô gái gằn giọng: “Không có!”
        Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”

        Nói xong, nó chìa ra một hộp nến: “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”
                                                                        (Những câu chuyện cuộc sống, 2002)
Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi kể thứ nhất           B. Ngôi kể thứ ba
          C. Ngôi kể thứ nhất và thứ ba

Câu 2.(0,5 điểm) Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?
A. Cô gái và đứa bé
                              B. Hai mẹ con người hàng xóm


C. Cô gái và người phụ nữ nghèo
         D. Đứa bé nhà hàng xóm

Câu 3. (0,5 điểm) Từ được gạch chân trong các câu sau: “Nó hồi hộp hỏi và “Nói xong, nó chìa ra một hộp nến” là loại từ gì?
A. Từ đa nghĩa                   


B. Từ đồng âm                   

C. Từ ghép                



D. Từ láy
Câu 4. (0,5 điểm) Dấu ngoặc kép trong câu văn sau có công dụng gì?

Bọn này thích dùng “đồ chùa” lắm.
A. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa mỉa mai, châm biếm.
B. Đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường.

C. Đánh dấu lời đối thoại của nhân vật. 
D. Đánh dấu tên của một tài liệu đặc biệt.
Câu 5. (0,5 điểm) Chi tiết sau đây thể hiện thái độ gì của cô gái trẻ ?

Thế là cô gái gằn giọng: “Không có!”

       
A. Bực bội





B. Buồn bã

C. Hồi hộp





D. Xấu hổ
Câu 6. (0,5 điểm) Suy nghĩ “Nhà nó nghèo khổ đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!” cho thấy cô gái trẻ là người như thế nào?
          A. Tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh.
      
B. Tham lam, hẹp hòi, không chia sẻ với người khác.

      
C. Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.

      
D. Ích kỷ, hẹp hòi, không quan tâm giúp đỡ người khác.

Câu 7.(0,5 điểm) Hãy sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự diễn ra trong văn bản trên.

(1). Đứa bé chìa ra cho cô một hộp nến.

(2). Cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. 

(3). Đứa bé hàng xóm gõ cửa.

(4). Khu phố bị mất điện, mọi người phải dùng nến để thắp sáng.

A. (2) (4) (3) (1) 


 

B. (4) (1) (2) (3)

C. (3) (2) (4) (1)




D. (3) (2) (1) (4)

Câu 8.(0,5 điểm) Chủ đề của văn bản là gì?
A. Ca ngợi cách ứng xử của cô gái trẻ và đứa bé.
B. Ca ngợi cách cư xử của những đứa trẻ nghèo.
C. Đồng cảm với những khó khăn của người phụ nữ nghèo. 

D. Ca ngợi sự sẻ chia, yêu thương trong cuộc sống.
Câu 9. (1,0 điểm) Qua câu chuyện, em rút ra được những bài học nào cho bản thân?
(Trình bày thành 2-3 câu văn hoàn chỉnh)
Câu 10. (1,0 điểm) Nếu em là nhân vật cô gái trẻ trong văn bản trên, em sẽ làm những việc gì sau khi được đón nhận những cây nến từ cậu bé?
(Trình bày thành 2-3 câu văn hoàn chỉnh)
II. PHẦN VIẾT: (4,0 điểm) 

Hiện nay, khi tham quan bán đảo Sơn Trà, nhiều du khách đã đem thức ăn lên cho khỉ ăn mặc dù đã có biển báo nghiêm cấm việc này. Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về hiện tượng này.

-HẾT-
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN NGỮ VĂN 6 – Thời gian: 90 phút

I. Hướng dẫn chung

- Giáo viên chấm bài cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Giáo viên chấm bài cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và biểu điểm; khuyến khích những đoạn viết có cảm xúc và sáng tạo. 

- Giáo viên chấm bài cho điểm lẻ đến 0,25. Điểm toàn bài không làm tròn số.
II. Hướng dẫn chấm chi tiết:  

ĐỀ A
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	HS nêu được suy nghĩ phù hợp: Bà luôn dành cho cháu tình yêu thương sâu sắc. Luôn quan tâm và dành cho cháu những món quà đặc biệt mà cháu thích,..

- HS cần trình bày thành 2 – 3 câu văn hoàn chỉnh.
	1,0

	
	10
	- Nêu được một số việc làm cụ thể. Ví dụ: Thường xuyên đến thăm bà, giúp đỡ bà những việc nhỏ…

- HS cần trình bày thành 2 – 3 câu văn hoàn chỉnh.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày ý kiến về hiện tượng du khách xả rác xuống bãi biển Mỹ Khê.
	0,25

	
	
	Đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	Mở bài: Giới thiệu được vấn đề người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng du khách xả rác xuống bãi biển Mỹ Khê.

Thân bài: 

   + Đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến của người viết

   + Các lí lẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lí. Người viết sử dụng hợp lí các từ ngữ có chức năng chuyển ý.

   + Người viết đưa ra được bằng chứng thuyết phục để củng cố cho lí lẽ

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề và đưa ra những đề xuất của người viết.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


* Lưu ý: 

- Chỉ cho điểm tối đa mỗi ý khi bài viết không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp

- Bài viết đánh giá đến 0,25 và không làm tròn số.

ĐỀ B
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	PHẦN ĐỌC - HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	HS nêu được bài học từ câu chuyện: Trong cuộc sống, không nên ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình mà cần biết quan tâm, chia sẻ với người khác.

- HS cần trình bày thành 2 – 3 câu văn hoàn chỉnh.
	1,0

	
	10
	- Nêu được một số việc làm cụ thể. Ví dụ: Cảm ơn cậu bé, quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh,…

- HS cần trình bày thành 2 – 3 câu văn hoàn chỉnh.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày ý kiến về hiện tượng nhiều du khách đã đem thức ăn lên cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà.
	0,25

	
	
	Đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	Mở bài: Giới thiệu được vấn đề người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng nhiều du khách đã đem thức ăn lên cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà.

Thân bài: 

   + Đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến của người viết

   + Các lí lẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lí. Người viết sử dụng hợp lí các từ ngữ có chức năng chuyển ý.

   + Người viết đưa ra được bằng chứng thuyết phục để củng cố cho lí lẽ.

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề và đưa ra những đề xuất của người viết.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5



* Lưu ý: 

- Chỉ cho điểm tối đa mỗi ý khi bài viết không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp

- Bài viết đánh giá đến 0,25 và không làm tròn số.  


-HẾT-
